CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ QUẢN LÝ
- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình
1. Đội ngũ giảng viên 
	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành được đào tạo
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	 Khoa: Kinh tế - Du Lịch

	1
	Trần Tự Lực,1977, Trưởng Khoa Kinh tế - Du lịch
	Tiến sỹ, Việt Nam, 2016.
	Kinh tế Nông nghiệp
	2007/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	2
	Bùi Khắc Hoài Phương, 1984, Phó TK Kinh tế - Du lịch
	Tiến sỹ, Việt Nam, 2019.
	Tài chính ngân hàng
	2008/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	3
	Phan Thị Thu Hà/1985/Phó TK Kinh tế - Du lịch
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2010.
	Kế toán, kiểm toán và phân tích
	2007/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	4
	Trần Thị Thu Thủy, 1981, TBM TC- KTCS
	Tiến sỹ,Việt Nam, 2021.
	Kinh tế
	2006/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	5
	Nguyễn Văn Chung, 1983, TBM QTKD – DL
	Tiến sỹ, Đài Loan, 2015.
	Kinh doanh
	2015/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	6
	Trương Thùy Vân, 1985, TBM Kế toán
	Tiến sỹ, Việt Nam, 2020.
	Kế toán
	2007/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	7
	Trương Quang Hùng, 1985, Giảng viên  Bộ môn Quản trị kinh doanh và Du lịch
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2018.
	Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch và Lữ hành
	2012/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	8
	Hoàng Thị Dụng, 1983, Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh và Du lịch
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2011.
	Quản trị kinh doanh
	2007/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	9
	Lê Khắc Hoài Thanh, 1989, Giảng viên Bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở
	Thạc sỹ, Vương quốc Bỉ, 2014.
	Kinh tế
	2014/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	10
	Phạm Thị Bích Thủy, 1988, Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2015.
	QTKD
	2011/Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	11
	Dương Hải Long,1987, Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh và Du lịch
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2013.
	Quản trị kinh doanh
	2014/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	12
	Phan Nữ Ý Anh, 1988, Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh và Du lịch
	Thạc sỹ, Úc, 2012.
	Quản trị kinh doanh
	2013/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	13
	Nguyễn Thị Thanh Nga, 1987, Giảng viên Bộ môn Kế toán.
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2014.
	Kế toán
	2010/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	14
	Nguyễn Thị Kim Phụng, 1988, Giảng viên bộ môn Tài chính – Kinh tế cơ sở.
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2015.
	Kinh tế phát triển
	2012/ Trường Đại học Quảng Bình.
	Đúng
	

	15
	Nguyễn Xuân, Hảo, 1975, TP Kế hoạch – Tài chính và Quản lý đầu tư
	Tiến sỹ, Việt Nam, 2015.
	Kinh doanh thương mại (Kinh tế và Quản lý thương mại)
	Thỉnh giảng từ 2007. Gv Cơ hữu từ năm 2016, Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình. 
	Đúng
	

	16
	Lại Minh Tuấn, 1979, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2019.
	Quản trị kinh doanh
	Tham gia giảng dạy từ năm 2022 tại Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình. 
	Đúng
	

	17
	Nguyễn Thị Thùy Linh/1989/ Kế toán viên Phòng Kế hoạch – Tài chính và Quản lý đầu tư
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2016.
	Kế toán, Kiểm toán
	Thỉnh giảng từ 2014.  Giảng viên kiêm nhiệm từ năm 2023 tại Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình. 
	Đúng
	

	18
	Lê Thị Mai Hương, 1985, Giảng viên kiêm nhiệm văn thư Khoa Kinh tế - Du lịch
	Thạc sỹ, Việt Nam, 2015
	Công tác xã hội
	2007/ Trường Đại học Quảng Bình.

Giảng viên kiêm nhiệm văn thư Khoa Kinh tế - Du lịch từ năm 2022.
	Đúng
	


2. Thông tin cán bộ quản lý

	I.
	Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học hàm/Học vị
	Số ĐT
	Địa chỉ email

	1.
	Trưởng khoa
	Trần Tự Lực
	1979
	TS
	0916477979
	tranlucqbu@gmail.com

	2
	Phó trưởng khoa
	Bùi Khắc Hoài Phương
	1984
	TS
	0935885097
	hoaiphuongbk@gmail.com

	3
	Phó trưởng khoa
	Phan Thị Thu Hà
	1985
	Ths
	0977379337
	thuhaqbu@gmail.com

	II.
	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội
	
	
	
	
	

	1.
	Bí thư chi bộ
	Trần Tự Lực
	1977
	TS
	0916477979
	tranlucqbu@gmail.com

	2
	Bí thư LCĐ
	Phan Nữ Ý Anh
	1987
	Ths
	0946222288
	yanhftu@gmail,com

	3
	Tổ trưởng công đoàn
	Phạm Thị Bích Thủy
	1988
	Ths
	0974743786
	Phamthuy1a@gmail.com

	4
	Liên chi hội trưởng SV
	Dương Hải Long
	1987
	Ths
	0935771557
	Duonghailong87@gmail.com

	III.
	Các bộ môn
	
	
	
	
	

	1.
	Trần Thị Thu Thủy
	Tài chính –KTCS
	1981
	TS
	0982314678
	Thuy.water.qbuni@gmail.com

	2
	Nguyễn Văn Chung
	QTKD –DL
	1983
	TS
	0918367842
	Vanchung200826@gmail.com

	3
	Trương Thùy Vân
	Kế toán
	1985
	TS
	0918892693
	Thuyvan4685@gmail.com


TRƯỞNG KHOA                                                          NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
TS. Trần Tự Lực                                                                   Lê Thị Mai Hương
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